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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

  Số: 20/2017/HSST 

Ngày 21/03/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thụ. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Nguyễn Quốc Xuân. 

2/ Bà Phạm Kim Tuyến. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ Thị Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Quang Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 03 năm 2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 04/2017/HSST ngày 06 tháng 01 năm 2017 

đối với bị cáo: 

Nguyễn Duy H (T), sinh năm: XXXX, tại Thành phố D; Giới tính: Nam; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Hộ khẩu thường trú: 692/47 A, phường B, Quận C, Thành phố D; 

Chỗ ở: 2177/1/2/3 E, khu phố F, thị trấn G, huyện H, Thành phố D; Nghề nghiệp: không; 

Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Nguyễn Trung G, sinh năm: 1954 và bà Nguyễn Kim N, 

sinh năm: 1963; Anh, chị, em ruột: có 02 người (lớn sinh năm: 1982, nhỏ sinh năm: 1983); 

Vợ, con: không. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/6/2016, chuyển tạm giam từ ngày 29/6/2016. Hiện đang 

tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.  

NHẬN THẤY: 
 

Bị cáo Nguyễn Duy H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Ngày 23/06/2016, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Nhà Bè 

phối hợp với Công an Thị trấn Nhà Bè và Công an xã Phú Xuân tiến hành tuần tra trên tuyến 

đường Huỳnh Tấn Phát. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi đến ngã ba đường Đặng Nhữ Lâm 

(đường vào kho xăng dầu B) thuộc Khu phố 6, Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè thì phát hiện 

Phạm Văn A có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ bên tay trái 

của An 01 gói nylon bên trong chứa những hạt tinh thể không màu. An khai nhận là ma túy đá 
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vừa mới mua của Nguyễn Duy H với giá 200.000 đồng nên đưa A về Công an Thị trấn lập 

biên bản thu giữ và niêm phong. 

Tiếp tục tuần tra đến khoảng 17h00 cùng ngày, khi tổ tuần tra đến đầu hẽm 2174 

Huỳnh Tấn Phát thuộc Ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè thì phát hiện Bùi Hoàng A có biểu 

hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong người của A có 01 gói nylon 

bên trong có chứa những hạt tinh thể không màu. A khai nhận là ma túy đá vừa mới mua của 

Nguyễn Duy H với giá 300.000 đồng nên đưa A về Công an xã Phú Xuân lập biên bản thu 

giữ và niêm phong. 

Tiếp tục tuần tra trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, đến khoảng 17h15 cùng ngày, khi 

đến ngã ba đường Đặng Nhữ Lâm (đường vào kho xăng dầu B) thuộc Khu phố 6, Thị trấn 

Nhà Bè, huyện Nhà Bè phát hiện Lê Thanh T có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra 

hành chính, phát hiện bên tay trái của T có 01 gói nylon bên trong có chứa những hạt tinh thể 

không màu. T khai nhận là ma túy đá vừa mới mua của Nguyễn Duy H với giá 300.000 đồng 

nên đưa T về Công an Thị trấn lập biên bản thu giữ và niêm phong. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 

nhà Nguyễn Duy H, phát hiện và lập biên bản thu giữ 07 gói nylon được hàn kín hai đầu bên 

trong có chứa những hạt tinh thể không màu, 03 cây kéo, 04 điện thoại di động các loại (02 

chiếc điện thoại hiệu Nokia model: 1202, 1280; 02 chiếc hiệu Samsung model: SM-A8002, 

SM-G531H). 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Duy H khai nhận: bắt đầu mua bán ma tuý đá từ  tháng 3 

năm 2016. Trung bình một tháng khoảng 05 lần, H qua khu vực chợ Xóm Chiếu, phường 16, 

quận 4 mua một lần 3.200.000 đồng ma tuý đá của một người đàn ông tên T (chưa rõ lai lịch) 

về vừa sử dụng, vừa chia nhỏ ra để bán lại được 4.000.000 đồng, thu lợi bất chính 800.000 

đồng. Trung bình một tháng H bán ma tuý đá thu lợi bất chính khoảng 4.000.000 đồng. Đến 

thời điểm bị khám xét bắt khẩn cấp, H đã bán ma tuý cho Phạm Văn A 03 lần, Lê Thanh T 03 

lần, Bùi Hoàng A 02 lần và bán cho một số đối tượng nghiện khác nhưng không rõ nhân thân 

lai lịch. Trong 04 tháng H bán ma tuý đá thu lợi bất chính khoảng 16.000.000 đồng. 

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: tinh thể không màu trong 07 gói nylon thu giữ của 

Nguyễn Duy H có trọng lượng 0,8877 gram có thành phần Methamphetamine. 

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: tinh thể không màu trong 01 gói nylon thu giữ của 

Bùi Hoàng A có trọng lượng 0,1762 gram có thành phần Methamphetamine. 

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: tinh thể không màu trong 01 gói nylon thu giữ của 

Lê Thanh Tc có trọng lượng 0,1084 gram có thành phần Methamphetamine. 

Kết giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: tinh thể không màu trong 01 gói nylon thu giữ của 

Phạm Văn A có trọng lượng 0,1132 gram có thành phần Methamphetamine. 

Căn cứ Công văn số 740/PC54-Đ6 ngày 20/12/2016 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công 

an TP.Hồ Chí Minh, giải thích từ ngữ trong kết luận giám định ma tuý như sau:  

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016: tinh thể không màu trong 07 

gói nylon được niêm phong có dấu vân tay, chữ ký ghi tên Nguyễn Duy H và hình dấu Công 

an Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè gửi đến giám định là ma tuý ở thể rắn, có khối lượng 

0,8877 gram, loại Methamphetamine. 
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Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016: tinh thể không màu trong 01 

gói nylon được niêm phong bên ngoài có dấu vân tay, chữ ký ghi tên Bùi Hoàng A và hình 

dấu Công an xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè gửi đến giám định là ma tuý ở thể rắn có khối 

lượng 0,1762 gram, loại Methamphetamine. 

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016: tinh thể không màu trong 01 

gói nylon được niêm phong bên ngoài có dấu vân tay, chữ ký ghi tên Lê Thanh T và hình dấu 

Công an Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè gửi đến giám định là ma tuý ở thể rắn, có khối lượng 

0,1084 gram, loại Methamphetamine. 

Kết luận giám định số XXXX/KLGĐ-H ngày 20/7/2016: tinh thể không màu trong 01 

gói nylon được niêm phong bên ngoài có dấu vân tay, chữ ký ghi tên Phạm Văn A và hình 

dấu Công an Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè gửi đến giám định là ma tuý ở thể rắn, có khối 

lượng 0,1132 gram, loại Methamphetamine. 

Tại bản cáo trạng số 08/CT-VKS ngày 04 tháng 01 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy H về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ 

sung năm 2009). 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Hiển từ 07 (bảy) 

năm đến 08 (tám) năm tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo; 

XÉT THẤY: 
 

Qua tuần tra trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát vào lúc 16h30 ngày 23/6/2016, Đội cảnh 

sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Công an Thị trấn Nhà Bè 

và Công an xã Phú Xuân phát hiện các đối tượng Phạm Văn A, Bùi Hoàng A, Lê Thanh T có 

biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ của Phạm Văn A 0,1132 gram, 

loại Methamphetamine; Bùi Hoàng A 0,1762 gram, loại Methamphetamine; Lê Thanh T 

0,1084 gram, loại Methamphetamine. Các đối tượng này khai nhận mua ma túy từ Nguyễn 

Duy H; qua truy xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Duy H cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Nhà Bè phát hiện và lập biên bản thu giữ 0,8877 gram, loại Methamphetamine (trọng 

lượng này đã có kết luận giám định). Tại cơ quan điều tra Nguyễn Duy H khai nhận đã bán 

ma túy cho các đối tượng Phạm Văn A, Bùi Hoàng A, Lê Thanh T. Như vậy đã có đủ cơ sở 

khẳng định Nguyễn Duy H đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy có tổng trọng lượng 

1,2855g, loại Methamphetamine. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý 

Nhà nước đối với các chất ma túy. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình, nhưng muốn 

thỏa mãn nhu cầu nghiện ngập bất chính và tiêu xài của bản thân, bị cáo đã thực hiện hành vi 

phạm tội. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai nhận của 

bị cáo cơ bản phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở 

kết luận bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, về hình phạt đặt ra cho bị cáo phải nghiêm. 

Tuy nhiên, xem xét giảm cho bị cáo một phần về hình phạt do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm p khoản 1 
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Điều 46 của Bộ luật hình sự; bản thân bị cáo phạm tội lần đầu, đã từng tham gia phục vụ 

trong quân đội, gia đình bị cáo có công với cách mạng, thuộc hộ nghèo để giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo. 

Đối với đối tượng tên T đã nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Duy H do chưa xác định 

được nhân thân, lai lịch. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè tiếp tục xác minh 

làm rõ, khi nào xác định được sẽ xử lý sau là phù hợp.  

Đối với các đối tượng Phạm Văn A, Lê Thanh T, Bùi Hoàng A có hành vi mua ma tuý 

của Hiển để sử dụng, do không đủ định lượng để khởi tố xử lý hình sự về tội: “Tàng trữ trái 

phép chất ma tuý” nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè đã đề nghị Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhà Bè đưa Lê Thanh T đi cai nghiện bắt buộc, Phạm Văn A cai 

nghiện bắt buộc tại cộng đồng và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi 

Hoàng A về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý là có căn cứ. 

Về vật chứng:  

- Xét 4 mẫu vật còn lại sau khi đã phục vụ giám định được niêm phong, có chữ kí của 

giám định viên Bùi Công D và cán bộ điều tra, mẫu vật còn lại sau khi đã sử dụng phục vụ 

cho giám định được niêm phong gồm các tinh thể không màu có trọng lượng: 0,8741g, 

0,1672g, 0,0992g, 0,1098g; 03 cây kéo bằng kim loại: 02 cây có kích thước 15 x 20cm, 01 

cây có kích thước 7,5 x 10cm không có giá trị sử dụng nghĩ nên tịch thu tiêu hủy. 

- 02 điện thoại di động các loại thu giữ trong phòng ngủ nhà H: 01 điện thoại hiệu 

Nokia 1202, màu đen, số Imei: 356033/03/091938/6; 01 điện thoại hiệu Nokia 1280, màu 

đen, số Imei: 355205/05/690133/9 là phương tiện để bị cáo liên lạc trong quá trình mua bán 

ma túy nghĩ nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.  

- Đối với số tiền 4.500.000 đồng thu giữ trong quá trình khám xét nhà H là số tiền bị 

cáo có được do hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung loại SM-G531H, số Imei: 355644/07/431365/7 

của chị Phạm Thị Ngọc A. Chị A và H sống chung với nhau như vợ chồng tại địa chỉ 

2177/1/2/3 E, khu phố F, thị trấn G, huyện H, Thành phố D nhưng không đăng ký kết hôn. 

Ngày 23/6/2016, khi Công an tiến hành khám xét phòng ngủ của H do nghi ngờ điện thoại 

trên có liên quan đến vụ án nên đã thu giữ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định 

không liên quan đến vụ án nên đã trả lại cho chị A là có căn cứ. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung loại SM-A800I, số Imei: 354603/07/230101/4 

của anh Trần Tâm Hoàng B cho H mượn sử dụng. Cơ quan điều tra xác định không liên quan 

đến vụ án nên đã trả lại cho anh Bảo là có căn cứ. 

- 03 điện thoại di động các loại: 01 điện thoại di động hiệu Camfone, loại CF105, màu 

vàng thu giữ của Bùi Hoàng A; 01 điện thoại hiệu Nokia 1280, màu đen thu giữ của Lê Thanh 

T; 01 điện thoại hiệu Nokia RM-1110, màu đen thu giữ của Phạm Văn A. Cơ quan điều tra đã 

trả lại cho A, T, A là có căn cứ. 

- Đối với số tiền 16.000.000đồng là số tiền bị cáo thu lợi bất chính trong thời gian hoạt 

động ma túy nghĩ nên buộc bị cáo phải nộp số tiền này để sung công quỹ Nhà nước. 

Ngoài ra còn phải phạt bị cáo một số tiền để sung công quỹ theo quy định của pháp 

luật. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 99 Bộ luật 

tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

Ban Thường Vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày 

23/6/2016. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự; 

- Tịch thu tiêu hủy 04 mẫu vật được niêm phong gồm các tinh thể không màu (là mẫu 

vật còn lại sau khi giám định) bên ngoài có chữ ký của giám định viên và cán bộ điều tra có 

trọng lượng 0,8741g, 0,1672g, 0,0992g, 0,1098g loại Methamphetamine. 

- Tịch thu tiêu hủy 03 cây kéo bằng kim loại (02 cây có kích thước 15 x 20cm, 01 cây có 

kích thước 7,5 x 10cm). 

- Tịch thu sung công quỹ 02 điện thoại di động (01 điện thoại di động hiệu Nokia 1202, 

màu đen, IMEI: 356033/03/091938/6, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra bên trong, tỷ lệ 

phần trăm không xác định; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 1280, màu đen, ImMEI: 

355205/05/690133/9, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra bên trong, tỷ lệ phần trăm không 

xác định, pin bị phù).  

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số: 2016/NK07 ngày 27/10/2016 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Nhà Bè).  

- Tịch thu sung công quỹ số tiền 4.500.000đồng. 

(Theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Công an huyện Nhà 

Bè tại Kho bạc nhà nước huyện  Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Buộc bị cáo H nộp số tiền 16.000.000đồng 

Áp dụng khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Buộc bị cáo Nguyễn Duy H nộp phạt 5.000.000đồng (Năm triệu đồng). 

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Duy H phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND huyện Nhà Bè, VKSND Tp.HCM; 

- Công an huyện Nhà Bè; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 (đã ký) 
Nguyễn Văn Thụ 

 


